
Tuần 33 (Từ ngày 29/4 đến 03/5/2023) Lớp 5A2

Ngày
thứ

Buổi
học

Tiết
Theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
29/4

Sáng

1

NGHỈ LỄ 30/4 – 01/5

2
3
4

Chiều
5
6
7
8

Ba
30/4

Sáng

1
2
3
4

Chiều

5
6
7
8

Tư
01/5

Sáng

1
2
3
4

Chiều
5
6
7
8

Năm
02/5

Sáng

1 66 LTVC MRVT: Trẻ em
2 66 Toán Ôn tập về tính diện tích, thể tích một

số hình
BGĐT;
MC; BP

3 164 Địa lí Ôn tập cuối năm BGĐT
MC; BP

4 33 TLV Ôn tập về tả người BGĐT
MC; BP

Chiều

5 164 HĐNGCK HĐNGCK: Ước mơ của em BGĐT; MC
6 64 HĐTV Đọc sách thư viện Sách, truyện
7 131 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC
8 33 Khoa học Vai trò của môi trường tự nhiên đối

với đời sống con người
BGĐT; MC

Sáng

1 66 TLV Tả người (Kiểm tra viết) BGĐT;MC
2 165 Toán Luyện tập BGĐT

MC; BP



Sáu
03/5

3 66 Lịch sử Bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa
thế kỉ XIX đến nay

BGĐT; MC

4 165 Khoa học Tác động của con người đến môi
trường rừng

BGĐT; MC

Chiều
5 66 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT; MC
6 66 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC
7 132 HĐTT Sơ kết tuần 33, KH tuần 34

Bảy
04/5

Sáng

1

Chào cờ

Tham gia hoạt động chào mừng ngày
thành lập ĐTNTP Hồ Chí Minh 15-5;
các Sao nhi đồng cam kết giữ vệ sinh
môi trường

2 Tập đọc Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em

BGĐT; MC

3 Toán Luyện tập chung BGĐT;
MC; BP

4
LTVC

Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết
đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép tả thầy
(cô) giáo của em.

BGĐT; MC

Chiều
5 Đạo đức Dành cho địa phương BGĐT; MC
6 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC
7 Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1) Bộ LG

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23
- Số lượt sử dụng BGĐT: 18

Ngày 24 tháng 4 năm 2024
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang





Tuần 33 (Từ ngày 01/5 đến 05/5/2023) Lớp 5A2

Ngày
thứ

Buổi
học

Tiết
Theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
01/5

Sáng

1 129 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Mừng
sinh nhật Bác- Tự hào truyền thống
Đội

2 65 Tập đọc BGĐT; MC
3 161 Toán Ôn tập về tính diện tích, thể tích một

số hình
BGĐT;
MC; BP

4 33 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT; MC

Chiều
5 161 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC
6 33 Đạo đức Dành cho địa phương BGĐT; MC
7 65 TATC Unit 19:Which place would you like to

visit?
8 33 STEM Máy thụ phấn cho hoa (tiết 2) BGĐT; MC

Ba
02/5

Sáng

1 65 LTVC MRVT: Trẻ em BGĐT;
MC; BP

2 33 Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1) BGĐT;
MC; Bộ ĐD

3 162 Toán Luyện tập BGĐT
MC; BP

4 65 TLV Ôn tập về tả người BGĐT, MC

Chiều

5 33 Lịch sử Bài 29: Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa
thế kỉ XIX đến nay

6 65 Khoa học Vai trò của môi trường tự nhiên đối
với đời sống con người

BGĐT; MC

7 162 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC
8 65 Tiếng Anh Unit 20: Which one is more exciting,

life in the city or life in the
countryside? - Lesson 1

Tư
03/5

Sáng

1 65 GDTC Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò
chơi: “Dẫn bóng”

2 33 Âm nhạc Ôn tập các bài hát thuộc chủ đề HKII BGĐT; MC

3 66 Tập đọc Sang năm con lên bảy BGĐT
MC, BP

4 163 Toán

Chiều
5 163 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC
6 65 Tin học Kiểm tra HKII
7 33 Địa lí BGĐT; MC
8 130 HĐNGCK Giáo dục quyền trẻ em - Chủ đề 5: Ý



kiến của em

Năm
04/5

Sáng

1 66 Tin học Kiểm tra HKII
2 66 LTVC BGĐT;

MC; BP
3 164 Toán Một số dạng bài toán đã học BGĐT

MC; BP
4 33 Chính tả Nghe-viết: Trong lời mẹ hát BGĐT

MC; BP

Chiều

5 164 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC
6 64 TATC Unit 19:Which placewould you like to

visit?
7 131 HĐTV Đọc sách thư viện Sách, truyện
8 33 Mĩ thuật Xem tranh “Bác Hồ”

Sáu
05/5

Sáng

1 66 TLV Tả người (Kiểm tra viết) BGĐT;MC
2 165 Toán Luyện tập BGĐT

MC; BP
3 66 Khoa học Tác động của con người đến môi

trường rừng
BGĐT; MC

4 165 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC

Chiều
5 66 GDTC Môn thể thao tự chọn đá cầu
6 66 Tiếng Anh Unit 20: Which one is more exciting,

life in the city or life in the
countryside? -Lesson 2

7 132 HĐTT Sinh hoạt lớp -
Thi tìm hiểu về 30/4 và giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước.

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 39
- Số lượt sử dụng BGĐT: 24

Ngày 27 tháng 4 năm 2023
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang
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